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1 26203232488  Phạm Thị Quỳnh  Anh 06/02/2002 Quảng Trị 29SBN3

2 25205109245  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 28/01/2001 Đắk Nông 29SBN3

3 26207134806  Nguyễn Thị  Bích 09/03/2002 Đà Nẵng 29SBN3

4 26205130561  Nguyễn Thị Minh  Châu 25/03/2002 Đắk Lắk 29SBN3

5 26203821715  Trần Thị Thuỳ  Dung 05/01/2002 Đắk Lắk 29SBN3

6 26202234089  Nguyễn Thị Mỹ  Giang 05/06/2002 Quảng Nam 29SBN3

7 26203829860  Phạm Nguyễn Vân  Hà 23/08/2002 Đà Nẵng 29SBN3

8 26205100673  Lê Viết Thị Kim  Hải 22/10/2002 Đắk Lắk 29SBN3

9 24217104902  Phạm Văn  Hiếu 01/01/2000 Đà Nẵng 29SBN3

10 26203133690  Trần Thị Minh  Huệ 08/03/2002 Quảng Trị 29SBN3

11 26203835564  Võ Thị Lan  Hương 09/10/2002 Đà Nẵng 29SBN3

12 26202526964  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 25/11/2002 Quảng Trị 29SBN3

13 26203323104  Nguyễn Ngọc Quế  Lâm 10/05/2002 Đà Nẵng 29SBN3

14 26205100130  Văn Thị Trúc  Loan 04/09/2002 Quảng Nam 29SBN3

15 26217335758  Trương Hoàng  Lộc 25/06/2002 Quảng Nam 29SBN3

16 25207201348  Lê Cẩm Ly  Ly 18/10/2001 Gia Lai 29SBN3

17 26203335237  Ngô Thị Thanh  Mai 25/05/2002 Quảng Nam 29SBN3

18 26212235443  Đoàn Văn  Mạnh 16/12/2002 Quảng Nam 29SBN3

19 26203335511  Nguyễn Thị Thanh  Nga 05/11/2002 Quảng Nam 29SBN3

20 26203831092  Trần Thị Hoài  Ngọc 08/01/2002 Quảng Trị 29SBN3

21 26202941982  Trần Thị Mỹ  Quyên 31/01/2002 Đà Nẵng 29SBN3

22 25212110495  Đinh Nguyễn Thanh  Thiện 11/10/2001 Đà Nẵng 28SYC6 Thi ghép

23 25207201399  Ngô Phi  Yến 05/06/2001 Gia Lai 28THT8 Lần 1
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1 26203341708  Hứa Thị  Quyên 23/09/2002 Quảng Nam 29SBN3

2 26203842258  Đặng Thị Thanh  Tâm 25/08/2002 Quảng Bình 29SBN3

3 26207122733  Hoàng Thị Minh  Thùy 26/02/2002 Gia Lai 29SBN3

4 26207128710  Lương Gia Bảo  Trân 25/12/2002 Quảng Nam 29SBN3

5 26205135212  Nguyễn Thị Thanh  Trúc 14/02/2002 Đà Nẵng 29SBN3

6 26203335508  Lê Thị Tường  Vy 30/04/2002 Quảng Nam 29SBN3

7 26205135154  Lê Thị Như  Ý 27/07/2002 Quảng Nam 29SBN3

8 26203842104  Huỳnh Thị Xuân  Yên 25/01/2002 Quảng Nam 29SBN3

9 23215310611  Nguyễn Viết Quốc  Bảo 10/03/1999 Quảng Nam 29TYC3

10 26201526587  Nguyễn  Bích 30/08/2002 Quảng Ngãi 29TYC3

11 2320530737  Nguyễn Thị Anh  Đào 03/11/1999 Quảng Nam 29TYC3

12 2320530611  Lê Thị Thúy  Diễm 19/12/1999 Quảng Ngãi 29TYC3

13 2321538770  Vũ Việt  Dũng 03/09/1998 Quảng Bình 29TYC3

14 26211329056  Nguyễn Tiến  Dũng 16/05/2002 Quảng Bình 29TYC3

15 2320531385  Phạm Thị Mỹ  Duyên 30/08/1999 Quảng Nam 29TYC3

16 23205310645  Huỳnh Ngân  Hà 04/02/1999 Đà Nẵng 29TYC3

17 2321533903  Lê Hoàng Minh  Hiếu 06/08/1999 Đà Nẵng 29TYC3

18 2321531241  Nguyễn Minh  Hòa 28/02/1999 Bình Định 29TYC3

19 23215311730  Nguyễn Quốc  Hưng 25/09/1998 Đắk Lắk 29TYC3

20 2321531759  Nguyễn Lê Đăng  Khoa 13/01/1999
Thừa Thiên

Huế
29TYC3

21 25217107632  Lê Thăng  Long 07/12/2001 Đắk Lắk 29TYC3

22 23205310152  Nguyễn Thị Kim  Lưu 03/03/1999 Quảng Ngãi 29TYC3

23 2320534685  Huỳnh Thị  Luyến 27/09/1999 Phú Yên 29TYC3

24 25202103347  Trịnh Thị Minh  Thư 20/06/2001 Quảng Ngãi 29THT1 Lần 1
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1 2321538705  Trần Gia  Minh 14/10/1998 Gia Lai 29TYC3

2 26207125423  Nguyễn Thị Ánh  Minh 05/05/2002 Quảng Ngãi 29TYC3

3 26202137783  Nguyễn Thị Hồng  Nga 03/09/2002 Quảng Ngãi 29TYC3

4 2321538692  Lê Hà Hữu  Nghĩa 05/01/1994 Đà Nẵng 29TYC3

5 23215310414  Trần Quang  Nguyên 13/07/1999 Kon Tum 29TYC3

6 26207122061  Hồ Thị Quỳnh  Như 02/03/2002 Đà Nẵng 29TYC3

7 27202600152  Nguyễn Thị Phương  Nhung 24/06/2003 Quảng Trị 29TYC3

8 2321538845  Trần Vĩnh  Phú 27/01/1998 Gia Lai 29TYC3

9 2321538736  Nguyễn Trường  Sơn 26/10/1998 Bắc Ninh 29TYC3

10 2320533915  Lê Thị Phương  Thảo 24/12/1999 Quảng Nam 29TYC3

11 2320538857  Đỗ Thị  Thi 18/11/1998 Quảng Ngãi 29TYC3

12 23215310975  Trần Duy  Thịnh 13/08/1999 Quảng Nam 29TYC3

13 2321533918  Nguyễn Đức  Thịnh 19/01/1999 Bắc Ninh 29TYC3

14 25217107486  Cao Khả Nhật  Thoán 13/08/2001
Thừa Thiên

Huế
29TYC3

15 27203102888  Nguyễn Thị Nhật  Thương 11/07/2003 Đà Nẵng 29TYC3

16 26202722559  Nguyễn Thị Thu  Thùy 28/12/2002 Kon Tum 29TYC3

17 26202732391  Trần Ngọc Thanh  Thùy 15/09/2002 Quảng Ngãi 29TYC3

18 2321538648  Lê Quốc  Tiến 21/02/1998 Quảng Trị 29TYC3

19 26207122337  Nguyễn Thị Bảo  Trâm 24/03/2002 Quảng Trị 29TYC3

20 2320538615  Quách Thị Bích  Trang 06/06/1998 Quảng Nam 29TYC3

21 26202722560  Đặng Thị Ngọc  Vi 24/04/2002 Quảng Ngãi 29TYC3

22 26211500119  Lê Văn  Viễn 16/02/2002 Quảng Ngãi 29TYC3

23 23205310391  Hoàng Thị Tường  Vy 08/02/1999 Quảng Trị 29TYC3
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